
3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12/04/1996 089196006667
Hòa Tây A, Phú Thạnh, Thoại 

Sơn, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Phạm Văn Kiểm

BS.CKII Trương Văn Lâm
01/07/2024

TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

2 Hứa Thành Nhân 05/01/1996 089096012154
Bình Khánh 1, Bình Khánh, 

Long Xuyên, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Phạm Ngọc Kiếu

BS.CKII Trần Thanh 

Phong

01/07/2024
TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

3 Trần Huệ Long 15/04/2001 089201009463
Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An 

Giang

CN. Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng

CNĐD Huỳnh Ngọc Nhân 

CNĐD Trần Phương Minh
01/07/2024 TH 01 tại BV Sản Nhi 

AG

4 Trần Ngọc Minh Thư 05/09/1985 093185008828
Le Lai, Mỹ Bình, Long Xuyên, 

An Giang

CN. Kỹ thuật 

PHCN

Phục hồi 

chức năng

BS.CKII Đỗ Đức Trí

BS.CKII Phạm Văn Kiểm
02/07/2024

5 Hồ Bảo Huy 23/05/2000 089200017678
Đông Thịnh 6, Mỹ Phước, Long 

Xuyên, An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Xét 

nghiệm Y 

học

CNXN. Võ Thị Mỹ Hạnh

BS.CKI Trần Vũ Linh
08/07/2024

6 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13/10/1996 089196012078
Nhơn Ngãi, Nhơn Mỹ, Chợ 

Mới, An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Xét 

nghiệm Y 

học

ThSXN. Nguyễn Thị Minh 

Hiếu

BS.CKII Phạm Văn Kiểm

08/07/2024

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa trung tâm An giang.
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Ghi chú

2. Địa chỉ: 60, Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Số CMND/ 

CCCD
Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi 

chuyên 

môn thực 

hành

Người hướng dẫn thực 

hành

Ngày bắt đầu 

thực hành



7 Đào Ngọc Trân 08/05/2000 089300011855
Bình Khánh 7, Bình Khánh, 

Long Xuyên, An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Xét 

nghiệm Y 

học

ThSXN. Nguyễn Thị Minh 

Hiếu

BS.CKI Nguyễn Thanh 

Tuấn

08/07/2024

8 Hà Mỹ Xuân 20/06/2001 092301005056
Vĩnh Long, Vĩnh Trinh, Vĩnh 

Thạnh, Cần Thơ

Cao đẳng Kỹ 

thuật xét 

nghiệm Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

Nguyễn Trung Bình

Trần Vũ Linh
08/07/2024

9 Nguyễn Phú Quí 16/05/1989 089089013428
Long Phú, Long Giang, Chợ 

Mới, An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Xét 

nghiệm Y 

học

BS.CKII Nguyễn Trung 

Bình

BS.CKI Nguyễn Thanh 

Tuấn

08/07/2024

10  Nguyễn Dư Quốc Thái13/08/2000 091200009752

khu phố Lò Bom, TT Kiên 

Lương, huyện Kiên Lương, 

Kiên Giang

Bác sĩ Y khoa Y khoa
BS.CKII Đoàn Công Du

BS.CKI Trần Vũ Linh
23/07/2024

TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

11  Đặng Thành Vinh 09/06/2000 089200007449
Bình Chánh 1, Bình Mỹ, Châu 

Phú, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Lê Hồ Tiến 

Phương

BS.CKI Nguyễn Thành 

Phúc

23/07/2024
TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

12  Lê Thị Yến Ngọc 23/12/1998 089198017247
Nhơn Lợi, Nhơn Mỹ, Chợ Mới, 

An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

Nguyễn Phú Quốc

Nguyễn Thái Bảo
23/07/2024

TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

13 Nguyễn Thị Khánh Linh 17/01/2001 040301014806
khu dân cư Lê Duẩn, phường 3, 

Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng

CN. Kỹ thuật 

PHCN

Phục hồi 

chức năng

BS.CKII Đỗ Đức Trí

BS.CKI Trần Vũ Linh
23/07/2024

14 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 04/05/1980 089180001174

Lê Văn Nhung, Bình Long 3, 

Mỹ Bình, Long Xuyên, An 

Giang

Y sĩ Y học cổ 

truyền

Y học cổ 

truyền

BS.CKI Lê Thị Nguyệt 

Nga

BS.CKII Phạm Văn Kiểm

23/07/2024

15  Tạ Tấn Huy 20/02/2000 089200014780
An Thuận, Hòa Bình, Chợ Mới, 

An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Lê Hồ Tiến 

Phương

BS.CKI Hồ Nguyễn Hoàng

15/07/2024
TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

16 Nguyễn Đức Hiền 18/11/1970 089070004577
 khóm Bình Khánh 5, Bình 

Khánh, Long Xuyên, An Giang

Y sĩ Y học cổ 

truyền

Y học cổ 

truyền

BS.CKI Lê Thị Nguyệt 

Nga

BS.CKI Nguyễn Thanh 

Tuấn

26/07/2024

17 Trần Đặng Phúc Duy 06/08/2000 089200012744
Hưng Thạnh, Đào Hữu Cảnh, 

Châu Phú, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Thái Bảo

BS.CKI Trần Vũ Linh
29/07/2024

TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)



18 Nguyễn Hương Bảy 11/11/1984 089084010163
Bình Khánh 7, Bình Khánh, Tp 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Thạc sĩ Y học 

TK và Tâm 

Thần

Thần kinh 

và Tâm 

thần

BS.CKII Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh

BS.CKII Phạm Văn Kiểm

02/08/2024

19 Lê Thị Hồng Lan 04/03/2000 089300017937
Kinh Đào, Phú Thuận, Thoại 

Sơn, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Hồ Hiền Sang

BS.CKI Nguyễn Thanh 

Tuấn

05/08/2024
TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

20 Chau Phi Rích 19/07/2000 089200001326
An Thạnh, An Hảo, Tịnh Biên, 

An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Lê Hồ Tiến 

Phương

BS.CKII Lê Huy Cường

05/08/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

21 Nguyễn Thị Cao Nhi 08/07/2000 089300012053
Long Thành, Long Giang, Chợ 

Mới, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Trương Văn Lâm

BS.CKI Phù Kỳ Thạnh
05/08/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

22 Nguyễn Quốc Anh 05/04/2001 089201019837
Đông Phú 1, Vĩnh Thành, Châu 

Thành, An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Xét 

nghiệm Y 

học

CNXN. Võ Thị Mỹ Hạnh

CNĐD. Huỳnh Ngọc Nhân
05/08/2024

23 Đoàn Văn Cảnh 15/12/2002
CMND: 

352640003

An Khương, An Thạnh Trung, 

Chợ Mới, An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Xét 

nghiệm Y 

học

ThSXN. Nguyễn Thị Minh 

Hiếu

BS.CKI Trần Vũ Linh

05/08/2024

24 Võ Thanh Trọng 25/07/2002 089202018498
Đông Thịnh 9, Mỹ Phước, Long 

Xuyên, An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Xét 

nghiệm Y 

học

CNXN. Nguyễn Thị Thúy 

Hồng

CNĐDHuỳnh Ngọc Nhân

05/08/2024

25 Phạm Ngọc Hương 06/02/2001 089301002781
Mỹ Quý, Long Xuyên, An 

Giang

CN. Kỹ thuật 

hình ảnh Y 

học 

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y học

CN.KTYH Nguyễn Lê 

Trường Tường

CN.KTYH Nguyễn Thanh 

Hào

CN ĐD. Huỳnh Ngọc 

Nhân

26/08/2024

26 Võ Thị Kim Ngọc 03/08/1999 089199006998
Vĩnh Ngươn, Châu Đốc, An 

Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKI Nguyễn Phú Quốc

TS.BS Mai Nhật Quang
26/08/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)



27 Lê Thị Mỹ Phụng 04/08/2000 089300004771
Lý Thường Kiệt, P 14, 1 10, Tp 

HCM
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Đoàn Công Du

BS.CKII Lê Hồ Tiến 

Phương

06/09/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

28 Bùi Lê Minh Anh 05/05/1999 083199010096
An Hưng, Mỹ Thới, Long 

Xuyên,  An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Thành 

An

BS.CKII Phạm Ngọc Kiếu

09/09/2024
TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

29 Nguyễn Hoàng Duy 16/07/2002 089202012057
Mỹ An 1, Mỹ Hòa Hưng, Long 

Xuyên, An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học

CNXN. Võ Thị Mỹ Hạnh

CNĐD. Huỳnh Ngọc Nhân
09/09/2024

30 Đoàn Thị Kim Ngân 09/09/2002 089302012569
Mỹ Thành, Mỹ Hội Đông, Chợ 

Mới, An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học

BS.CKII Nguyễn Trung 

Bình

CNĐD. Huỳnh Ngọc Nhân

23/09/2024

31 Lê Trương Ngọc Hân 18/11/2002 089302012475
Vĩnh Bảo, Vĩnh Hậu, An Phú, 

An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học

CNXN. Võ Thị Mỹ Hạnh

CNĐD. Huỳnh Ngọc Nhân
23/09/2024

32 Trần Thị Ngọc Yến 25/01/1999 089199008452
An Lương, Hòa Bình, Chợ Mới, 

An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKI Nguyễn Phú Quốc

BS.CKII Nguyễn Thái Bảo
23/09/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

33 Lê Văng Cẩm Tú 15/11/2000 089300005165
Đông Bình Trạch, Vĩnh Thành, 

Châu Thành, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Minh 

Tâm

BS.CKI Nguyễn Phú Quốc

23/09/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

34 Võ Thị Ngọc Lan 30/06/1999 089199011943
Đông Thịnh 4, Mỹ Phước, Long 

Xuyên, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Thành 

An

BS.CKI Trần Vũ Linh

23/09/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

35 Phạm Như Quỳnh 17/04/1999 089199015268
Mỹ Hòa B, Mỹ Hội Đông, Chợ 

Mới, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Thái Bảo

BS.CKII  Lê Hồ Tiến 

Phương

30/09/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

36 Trần Quốc Quyền 25/10/2000 089200010717
Long Phú 2, Long Điền B, Chợ 

Mới, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

ThS.BS Phạm Huỳnh Minh 

Trí

BS.CKI Nguyễn Thanh 

Tuấn

30/09/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)



37 Trần Đức Duy 31/08/2000 089200005215
Thượng 2, Phú Mỹ, Phú Tân, 

An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKI Nguyễn Huỳnh 

Nguyên

BS.CKI Trần Vũ Linh

30/09/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

38 Nguyễn Minh Tiến 13/03/2000 089200005061
Búng Lớn, Nhơn Hội, An Phú, 

An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Hồ Hiền Sang

BS.CKII Phạm Ngọc Kiếu
30/09/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

39 Phan Hữu Phúc 10/09/2000 089200009048
Bình Hưng 1, Bình Mỹ, Châu 

Phú, An Giang 
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Kim 

Quang

BS.CKII Phạm Văn Kiểm

09/10/2024
TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

40 Trần Trương Đức 26/03/2000 089200018669
Bình Đông 1, Bình Thạnh 

Đông, Phú Tân, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Lê Hồ Tiến 

Phương

BS.CKII Lê Huy Cường

09/10/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

41 Hồ Ngọc Diệu Trí 14/07/2000 089300017532
Bình Quý, Bình Thủy, Châu 

Phú, An Giang
Bác sĩ Y khoa Y khoa

BS.CKII Trương Văn Lâm

BS.CKII Phạm Ngọc Kiếu
09/10/2024 TH tại BV Sản Nhi AG 

(02 tháng sản; 02 tháng 

nhi)

42 Nguyễn Quốc Duy 26/01/2002 089202001161
Tân Thạnh, Tà Đảnh, Tri Tôn, 

An Giang

CN. Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học

CN. Huỳnh Ngọc Nhân

ThS.XN Nguyễn Thị Minh 

Hiếu

09/10/2024

          Phan Văn Bé

An Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2024

   KT.GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC
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